












CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN              CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             CỬU LONG AN GIANG                            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

VII. Danh sách cổ đông nội bộ và ngƣời có liên quan của công ty đại chúng (năm 2022)

1 TRẦN THỊ VÂN LOAN
Chủ Tịch 

HĐQT
07/06/2010

1.01 Trần Văn Nhân Ba

1.02 Nguyễn Xuân Hải
P.Chủ Tịch  

HĐQT
Chồng

1.03 Trần Tuấn Khanh
Thành viên 

HĐQT 
Em ruột

1.04 Trần Minh Nhựt Cổ đông Anh ruột

1.05 Trần Tuấn Nam Cổ đông Em ruột

1.06 Trần Thị Thu Vân Cổ đông Em ruột

1.07 Trần Thị Thúy Chị ruột

1.08 Trần Tuấn Khải Em ruột

1.09 Nguyễn Thương Nhật Vi Cổ đông Con 

1.10 Nguyễn Thương Khánh Vy Con

1.11 Nguyễn Thị Hoàng Yến Em dâu

STT

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2022, Số 01/BCQT-ACL)

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có liên 

quan của 

công ty/ 

ngƣời nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là ngƣời có 

liên quan 

của công ty/ 

ngƣời nội bộ 

Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of issue



STT

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có liên 

quan của 

công ty/ 

ngƣời nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là ngƣời có 

liên quan 

của công ty/ 

ngƣời nội bộ 

Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of issue

1.12 Nguyễn Thị Ngọc Bích
Thành viên 

HĐQT
Chị dâu

1.13 Đinh Thị Thanh Kim Huệ Em dâu

1.14 Lê Hữu Lý Em rể

1.15 Nguyễn Phú Quí Anh rể

1.16 Đỗ Yên Chi Em dâu

2 NGUYỄN XUÂN HẢI

P.Chủ Tịch  

HĐQT Kiêm 

Tổng Giám 

Đốc

17/04/2015

2.01 Trần Thị Vân Loan
Chủ Tịch 

HĐQT
Vợ 

2.02 Nguyễn Thương Nhật Vi Cổ đông Con 

2.03 Nguyễn Thương Khánh Vy Con

2.04 Trương Văn Ê Ba

2.05 Nguyễn Thị Hương Lan Em ruột

2.06 Nguyễn Thị Kim Huệ Em ruột

2.07 Nguyễn Văn Tuấn Em ruột

2.08 Nguyễn Văn Nam Em ruột

2.09 Nguyễn Văn Hưng Em ruột



STT

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có liên 

quan của 

công ty/ 

ngƣời nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là ngƣời có 

liên quan 

của công ty/ 

ngƣời nội bộ 

Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of issue

2.10 Phan Minh Trí Em rể

2.11 Nguyễn Nhật Thanh Em dâu

2.12 Lê Thị Lâm Trinh Em dâu

2.13 Huỳnh Phước Hiệp Anh rể

3 TRẦN TUẤN KHANH

Thành viên 

HĐQT Kiêm 

P.Tổng Giám 

Đốc

07/06/2010

3.01 Trần Văn Nhân Ba

3.02 Nguyễn Thị Hoàng Yến Vợ

3.03 Trần Thị Vân Loan
Chủ Tịch 

HĐQT
Chị ruột 

3.04 Trần Minh Nhựt Cổ đông Anh ruột

3.05 Trần Tuấn Nam Cổ đông Anh ruột

3.06 Trần Thị Thu Vân Cổ đông Em ruột

3.07 Trần Thị Thúy Chị ruột

3.08 Trần Tuấn Khải Anh ruột

3.09 Nguyễn Xuân Hải
P.Chủ Tịch  

HĐQT 
Anh rể

3.10 Trần Tuấn Minh



STT

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có liên 

quan của 

công ty/ 

ngƣời nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là ngƣời có 

liên quan 

của công ty/ 

ngƣời nội bộ 

Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of issue

3.11 Trần Yến Trâm

3.12 Nguyễn Thị Ngọc Bích
Thành viên 

HĐQT
Chị dâu

3.13 Đinh Thị Thanh Kim Huệ Chị dâu

3.14 Lê Hữu Lý Em rể

3.15 Nguyễn Phú Quí Anh rể

3.16 Đỗ Yên Chi Chị dâu

4 NGUYỄN THƢƠNG NHẬT VI
Thành viên 

HĐQT 
15/04/2022

4,01 Nguyễn Xuân Hải
P.Chủ Tịch  

HĐQT 
Ba

4,02 Trần Thị Vân Loan
Chủ Tịch 

HĐQT
Mẹ

4,03 Nguyễn Thương Khánh Vy Em ruột

5 TRẦN VĂN THẢ

Thành viên 

HĐQT độc 

lập

19/05/2020

5.01 Trần Hùng Anh Anh ruột

5.02 Trần Ngọc Em Anh ruột

5.03 Trần Thị Lem Chị ruột



STT

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có liên 

quan của 

công ty/ 

ngƣời nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là ngƣời có 

liên quan 

của công ty/ 

ngƣời nội bộ 

Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of issue

5.04 Trần Văn Phước Anh ruột

5.05 Trần Phát Minh Anh ruột

5.06 Trần Văn Cảnh Anh ruột

5.07 Trần Kim Phượng Em ruột

5.08 Trần Văn Út Em ruột

5.09 Trần Thanh Thảo Vợ

5.10 Trần Thanh Châu Con

5.11 Trần Thanh Ngân Con

5.12 Hà Thị Cúc Chị dâu

5.13 Nguyễn Kim Trang Chị dâu

5.14 Võ Văn Khanh Anh rể

5.15 Nguyễn Thị Giữa Chị dâu

5.16 Hồ Thị Phương Chị dâu

5.17 Lê Mộng Tiền Chị dâu

6 PHAN THỊ THÙY DƢƠNG
Công bố 

thông tin
24/09/2018



STT

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có liên 

quan của 

công ty/ 

ngƣời nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là ngƣời có 

liên quan 

của công ty/ 

ngƣời nội bộ 

Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of issue

6.01 Phan Văn Bo Ba

6.02  Nguyễn Thị Huệ  Mẹ

6,03  Phan Thị Bé Ba Em ruột

6.04 Phan Thị Bé Tư Em ruột

6.05 Nguyễn Hà Minh Tiến Chồng 06/07/2022

6.06 Trần Thanh Tiền Em rể

7 PHÙ CHÍ KHAI
Trƣởng ban 

kiểm soát
28/07/2014

7.01 Phù Văn Hên Ba

7.02 Nguyễn Thị Kim A Mẹ

7.03 Phù Chí Phú Anh ruột

7.04 Phù Chí Quí Anh ruột

7.05 Phù Chí Hoa Em ruột

7.06 Nguyễn Thị Ngọc Hà Vợ

7.07 Phù Ngọc Khánh An Con

7.08 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Chị dâu

7.09 Đặng Thị Thanh Quí Chị dâu



STT

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có liên 

quan của 

công ty/ 

ngƣời nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là ngƣời có 

liên quan 

của công ty/ 

ngƣời nội bộ 

Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of issue

8 PHAN THỊ CẨM TÖ
Thành viên 

Ban kiểm soát
16/05/2018

8.01 Phan Quốc Khánh Ba

8.02 Huỳnh Thị Bé Mẹ

8.03 Phan Quốc Việt Anh ruột

8.04 Phan Quốc Thái Anh ruột

8.05 Nguyễn Phú Chồng

8.06 Hoàng Thị Tuyết Chị dâu

8.07 Phạm Thị Bích Nhung Chị dâu

9 DƢƠNG NGỌC DIỄM
Thành viên 

BKS
28/04/2021

9,01 Dương Văn Nước Ba

9.02 Trần Kim Chanh Mẹ

9.03 Dương Thị Ngọc Mỹ Em ruột

9.04 Dương Lập Dức Em ruột

9.05 Dương Thị Ngọc Trâm Em ruột

9.06 Đồng Văn Phong Chồng

9.07 Đồng Phương Nghi Con



STT

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Thời điểm 

bắt đầu là 

ngƣời có liên 

quan của 

công ty/ 

ngƣời nội bộ 

Thời điểm 

không còn 

là ngƣời có 

liên quan 

của công ty/ 

ngƣời nội bộ 

Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of issue

9.08 Đồng Hải Đăng Con

9.09 Đỗ Thị Nhi Em dâu

10 TRƢƠNG MINH DUY
Kế toán 

trƣởng
02/10/2014

10.01 Trương Minh Hoàng Ba

10.02 Ngô Thị Rảnh Mẹ

10.03 Trương Minh Vũ Anh ruột

10.04 Trương Minh Vinh Anh ruột

10.05 Đặng Thị Thúy Nga Vợ

10.06 Trương Đặng Minh Khang Con

11 PHẠM THỊ HỒNG NGỌC
Ngƣời phụ 

trách quản trị

10.01 Võ Ngọc Nam Mẹ 

10.02 Phạm Ngọc Đông Ba

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN              CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             CỬU LONG AN GIANG                            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

VIII. Danh sách giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ và ngƣời có liên quan (năm 2022)

1 TRẦN THỊ VÂN LOAN
Chủ Tịch 

HĐQT
       26.500.000 52.83%

1.01 Trần Văn Nhân Ba

1.02 Nguyễn Xuân Hải
P.Chủ Tịch  

HĐQT
Chồng          1.041.700 2.07% 

1.03 Trần Tuấn Khanh
Thành viên 

HĐQT 
Em ruột          2.374.759 4.73% 

1.04 Trần Minh Nhựt Cổ đông Anh ruột          1.000.000 1.99% 

1.05 Trần Tuấn Nam Cổ đông Em ruột          2.315.359 4.61%

1.06 Trần Thị Thu Vân Cổ đông Em ruột          2.315.359 4.61%

1.07 Trần Thị Thúy Chị ruột

1.08 Trần Tuấn Khải Em ruột

1.09 Nguyễn Thương Nhật Vi Cổ đông Con          2.989.950 5.96%

1.10 Nguyễn Thương Khánh Vy Con

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƢỜI NỘI BỘ VÀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2022, Số 01/BCQT-ACL)

STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of 

issue

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ



STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of 

issue

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ

1.11 Nguyễn Thị Hoàng Yến Em dâu

1.12 Nguyễn Thị Ngọc Bích
Thành viên 

HĐQT
Chị dâu                 4.400 0,008%

1.13 Đinh Thị Thanh Kim Huệ Em dâu

1.14 Lê Hữu Lý Em rể

1.15 Nguyễn Phú Quí Anh rể

1.16 Đỗ Yên Chi Em dâu

2 NGUYỄN XUÂN HẢI

P.Chủ Tịch  

HĐQT Kiêm 

Tổng Giám 

Đốc

         1.041.700 2.07%

2.01 Trần Thị Vân Loan
Chủ Tịch 

HĐQT
Vợ        26.500.000 52.83%

2.02 Nguyễn Thương Nhật Vi Cổ đông Con          2.989.950 5.96%

2.03 Nguyễn Thương Khánh Vy Con

2.04 Trương Văn Ê Ba

2.05 Nguyễn Thị Hương Lan Em ruột

2.06 Nguyễn Thị Kim Huệ Em ruột

2.07 Nguyễn Văn Tuấn Em ruột



STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of 

issue

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ

2.08 Nguyễn Văn Nam Em ruột

2.09 Nguyễn Văn Hưng Em ruột

2.10 Phan Minh Trí Em rể

2.11 Nguyễn Nhật Thanh Em dâu

2.12 Lê Thị Lâm Trinh Em dâu

2.13 Huỳnh Phước Hiệp Anh rể

3 TRẦN TUẤN KHANH

Thành viên 

HĐQT Kiêm 

P.Tổng Giám 

Đốc

 2.374.759  4.73% 

3.01 Trần Văn Nhân Ba

3.02 Nguyễn Thị Hoàng Yến Vợ

3.03 Trần Thị Vân Loan
Chủ Tịch 

HĐQT
Chị ruột        26.500.000 52.83%

3.04 Trần Minh Nhựt Cổ đông Anh ruột          1.000.000 1.99% 

3.05 Trần Tuấn Nam Cổ đông Anh ruột          2.315.359 4.61%

3.06 Trần Thị Thu Vân Cổ đông Em ruột          2.315.359 4.61%

3.07 Trần Thị Thúy Chị ruột

3.08 Trần Tuấn Khải Anh ruột



STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of 

issue

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ

3.09 Nguyễn Xuân Hải
P.Chủ Tịch  

HĐQT 
Anh rể  1.041.700  2.07% 

3.10 Trần Tuấn Minh

3.11 Trần Yến Trâm

3.12 Nguyễn Thị Ngọc Bích
Thành viên 

HĐQT
Chị dâu                 4.400 0.008%

3.13 Đinh Thị Thanh Kim Huệ Chị dâu

3.14 Lê Hữu Lý Em rể

3.15 Nguyễn Phú Quí Anh rể

3.16 Đỗ Yên Chi Chị dâu

4 NGUYỄN THƢƠNG NHẬT VI
Thành viên 

HĐQT 
         2.989.950 5.96%

4,01 Nguyễn Xuân Hải
P.Chủ Tịch  

HĐQT 
Ba          1.041.700 2.07% 

4,02 Trần Thị Vân Loan
Chủ Tịch 

HĐQT
Mẹ        26.500.000 52.83%

4,03 Nguyễn Thương Khánh Vy Em ruột

5 TRẦN VĂN THẢ

Thành viên 

HĐQT độc 

lập

5.01 Trần Hùng Anh Anh ruột



STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of 

issue

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ

5.02 Trần Ngọc Em Anh ruột

5.03 Trần Thị Lem Chị ruột

5.04 Trần Văn Phước Anh ruột

5.05 Trần Phát Minh Anh ruột

5.06 Trần Văn Cảnh Anh ruột

5.07 Trần Kim Phượng Em ruột

5.08 Trần Văn Út Em ruột

5.09 Trần Thanh Thảo Vợ

5.10 Trần Thanh Châu Con

5.11 Trần Thanh Ngân Con

5.12 Hà Thị Cúc Chị dâu

5.13 Nguyễn Kim Trang Chị dâu



STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of 

issue

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ

5.14 Võ Văn Khanh Anh rể

5.15 Nguyễn Thị Giữa Chị dâu

5.16 Hồ Thị Phương Chị dâu

5.17 Lê Mộng Tiền Chị dâu

6 PHAN THỊ THÙY DƢƠNG
Công bố 

thông tin

6.01 Phan Văn Bo Ba

6.02  Nguyễn Thị Huệ  Mẹ

6,03  Phan Thị Bé Ba Em ruột

6.04 Phan Thị Bé Tư Em ruột

6.05 Nguyễn Hà Minh Tiến Chồng

6.06 Trần Thanh Tiền Em rể

7 PHÙ CHÍ KHAI
Trƣởng ban 

kiểm soát
                1.100 0.002%

7.01 Phù Văn Hên Ba

7.02 Nguyễn Thị Kim A Mẹ

7.03 Phù Chí Phú Anh ruột



STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of 

issue

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ

7.04 Phù Chí Quí Anh ruột                 4.400 0.008%

7.05 Phù Chí Hoa Em ruột

7.06 Nguyễn Thị Ngọc Hà Vợ

7.07 Phù Ngọc Khánh An Con

7.08 Nguyễn Thị Mỹ Hằng Chị dâu

7.09 Đặng Thị Thanh Quí Chị dâu                 4.400 0.008%

8 PHAN THỊ CẨM TÖ
Thành viên 

Ban kiểm soát

8.01 Phan Quốc Khánh Ba

8.02 Huỳnh Thị Bé Mẹ

8.03 Phan Quốc Việt Anh ruột

8.04 Phan Quốc Thái Anh ruột

8.05 Nguyễn Phú Chồng

8.06 Hoàng Thị Tuyết Chị dâu

8.07 Phạm Thị Bích Nhung Chị dâu

9 DƢƠNG NGỌC DIỄM
Thành viên 

BKS

9,01 Dương Văn Nước Ba



STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of 

issue

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ

9.02 Trần Kim Chanh Mẹ

9.03 Dương Thị Ngọc Mỹ Em ruột

9.04 Dương Lập Dức Em ruột

9.05 Dương Thị Ngọc Trâm Em ruột

9.06 Đồng Văn Phong Chồng

9.07 Đồng Phương Nghi Con

9.08 Đồng Hải Đăng Con

9.09 Đỗ Thị Nhi Em dâu

10 TRƢƠNG MINH DUY
Kế toán 

trƣởng

10.01 Trương Minh Hoàng Ba

10.02 Ngô Thị Rảnh Mẹ

10.03 Trương Minh Vũ Anh ruột

10.04 Trương Minh Vinh Anh ruột

10.05 Đặng Thị Thúy Nga Vợ                    440 0.0008% 

10.06 Trương Đặng Minh Khang Con



STT Họ tên

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

Mối quan 

hệ đối với 

công ty/ 

ngƣời nội 

bộ 

Số Giấy NSH 

(*)/ NSH No.

Ngày cấp 

Date of 

issue

Nơi cấp 

Place of 

issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Address l Head office address

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ

11 PHẠM THỊ HỒNG NGỌC
Ngƣời phụ 

trách quản trị
                6.600 0.0132% 

10.01 Võ Ngọc Nam Mẹ 

10.02 Phạm Ngọc Đông Ba

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




